
Số tiền ăn 

được hỗ trợ

Số tiền ở 

được hỗ trợ

1 2 3 4 5 6 7 8=4*7 9=5*7 10=8+9 11=6*7

1 Đinh Thái Hoàng 01/10/2012   936.000   360.000 15 9        8.424.000        3.240.000     11.664.000 135

2 Tô Bảo Hân 09/04/2013   936.000   360.000 15 9        8.424.000        3.240.000     11.664.000 135

3 Quàng Thị Yến Chi 12/11/2013   936.000   360.000 15 9        8.424.000        3.240.000     11.664.000 135

4 Nguyễn Minh Ánh 26/09/2014   936.000   360.000 15 9        8.424.000        3.240.000     11.664.000 135

5 Lò Quyết Thắng 07/04/2014   936.000   360.000 15 9        8.424.000        3.240.000     11.664.000 135

6 Bùi Gia Bảo 29/11/2015   936.000   360.000 15 9        8.424.000        3.240.000     11.664.000 135

7 Vì Khánh Ngọc 27/11/2015   936.000   360.000 15 9        8.424.000        3.240.000     11.664.000 135

     58.968.000      22.680.000     81.648.000 945Tổng cộng
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